
Rộng Cao

(mm) (mm) (m2)  (VNĐ/m2) 

I/

2000 2000 4.00     920,000 

1500 1500 2.25  1,024,000 

1000 1000 1.00  1,241,000 

500 500 0.25  1,985,000 

2000 2000 4.00  1,071,000 

1500 1500 2.25  1,227,000 

1000 1000 1.00  1,528,000 

II/

2000 1600 3.20  1,466,000 

1600 1600 2.56  1,587,000 

1400 1600 2.24  1,656,000 

1000 1600 1.60  1,913,000 

3600 1600 5.76  1,422,000 

3200 1600 5.12  1,472,000 

2400 1600 3.84  1,626,000 

III/

2000 2000 4.00  1,516,000 

1800 1800 3.24  1,637,000 

1600 1800 2.88  1,727,000 

1400 1600 2.24  1,915,000 

2

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT NHÔM XINGFA HỆ 93 DÀY 2.0MM

CỬA SỔ MỞ QUAY, HẤT NHÔM XINGFA HỆ 55 DÀY 1.4MM

3

Hình vẽ minh họa

Đơn giá 

Cửa sổ 2 cánh mở trượt

Phụ kiện: 2 chốt sập, 4 bánh xe, 

đệm dẫn hướng, đệm giảm chấn, 

chống va đập, chống nhấc.

S1

Cửa sổ 4 cánh mở trượt hoặc 

hai ô cố định

Phụ kiện: 3 chốt sập, 8 bánh xe, 

đệm dẫn hướng, đệm giảm chấn, 

chống va đập, chống nhấc.

S2

Cửa sổ 2 cánh mở quay hoặc 

mở hất

Phụ kiện: Tay nắm đa điểm, 

thanh chuyển động, bản lề chữ 

A, thanh chốt, vấu hãm, đệm 

chốt

S3

Vách kính cố định (Hệ 55) có 

chia đố
VK2

VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH HỆ 55 DÀY 1.4MM

VK1 Vách kính cố định (Hệ 55)

STT Tên cửa Mô tả sản phẩm

Kích thước Diện

 tích

1

BẢNG BÁO GIÁ 

CỬA NHÔM XINGFA NHẬP KHẨU

      Trước tiên Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh THT Việt Nam xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến 

sản phẩm của Công ty chúng tôi.

     Căn cứ vào bản vẽ thiết kế và yêu cầu của Quý khách, Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá như sau:

BẢNG BÁO GIÁ CỬA SỔ, CỬA ĐI, VÁCH KÍNH NHÔM XINGFA NHẬP KHẨU - PHỤ KIỆN KINLONG NHẬP 

KHẨU CHÍNH HÃNG ĐỒNG BỘ

(Sản phẩm sử dụng thanh nhôm Xingfa nhập khẩu chính hãng độ dày từ 1.4mm (hệ cửa sổ 55) đến 2mm (hệ cửa 

lùa 93-2001 và hệ cửa đi 55, kính dán an toàn dày 6.38mm màu trắng trong ).

                         CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THT VIỆT NAM

                                  Lô 31A Tổ dân phố 3, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội

                      Tel: 0902.237.699. Email: Huutuyenxmt@gmail.com



Rộng Cao

(mm) (mm) (m2)  (VNĐ/m2) 

Hình vẽ minh họa

Đơn giá 

STT Tên cửa Mô tả sản phẩm

Kích thước Diện

 tích

900 1800 1.62  1,795,000 

800 1600 1.28  1,985,000 

700 1400 0.98  2,238,000 

600 1300 0.78  2,518,000 

IV/

900 2400 2.16  2,249,000 

900 2200 1.98  2,327,000 

800 2400 1.92  2,406,000 

800 2200 1.76  2,490,000 

700 2200 1.54  2,696,000 

700 2000 1.40  2,805,000 

2000 2400 4.80  1,939,000 

2000 2200 4.40  2,004,000 

1800 2400 4.32  2,040,000 

1800 2200 3.96  2,110,000 

1600 2200 3.52  2,244,000 

1600 2000 3.20  2,333,000 

1400 2200 3.08  2,521,000 

1400 2000 2.80  2,511,000 

3600 2500 9.00  1,921,000 

3200 2500 8.00  2,036,000 

2800 2400 6.72  2,218,000 

2400 2400 5.76  2,418,000 

2200 2200 4.84  2,633,000 

2000 2000 4.00  2,903,000 

V/

2000 2400 4.80  1,398,000 

2000 2200 4.40  1,445,000 

1800 2400 4.32  1,473,000 

1800 2200 3.96  1,505,000 

1600 2200 3.52  1,578,000 

1600 2000 3.20  1,618,000 

1400 2200 3.08  1,674,000 

1400 2000 2.80  1,714,000 

CỬA ĐI MỞ QUAY NHÔM XINGFA HỆ 55 DÀY 2.0MM

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT NHÔM XINGFA HỆ 93 DÀY 2.0MM

D4

Cửa đi 2 cánh mở trượt

Phụ kiện: Chốt âm tự sập có tay 

nắm, 4 bánh xe, đệm dẫn hướng, 

giảm chấn, chống va đập, chống 

nhấc

Cửa đi 4 cánh mở quay

Phụ kiện: Bộ khóa đơn điểm, 

bản lề 3D, thanh chốt cánh phụ, 

đệm chốt, bịt đố

D3

S4

Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc 

mở hất

Phụ kiện: Tay cài đơn điểm, bản 

lề ma sát, thanh chống, đệm 

chống xệ

Cửa đi 1 cánh mở quay

Phụ kiện: Bộ khóa đơn điểm, 

bản lề 3D

D1

D2

Cửa đi 2 cánh mở quay

Phụ kiện: Bộ khóa đơn điểm, 

bản lề 3D, thanh chốt cánh phụ, 

đệm chốt, bịt đố



Rộng Cao

(mm) (mm) (m2)  (VNĐ/m2) 

Hình vẽ minh họa

Đơn giá 

STT Tên cửa Mô tả sản phẩm

Kích thước Diện

 tích

3600 2500 9.00  1,354,000 

3200 2500 8.00  1,413,000 

2800 2400 6.72  1,585,000 

2400 2400 5.76  1,604,000 

2200 2200 4.84  1,700,000 

2000 2000 4.00  1,815,000 

                                        -   

Bằng chữ:

Ghi chú:

Báo giá trên đã bao gồm Phụ kiện, lắp đặt. Chưa bao gồm thuế VAT

Báo giá trên đã bao gồm Vận chuyển (với đơn hàng >20 m2) trong nội thành Hà Nội.

Báo giá trên chỉ đúng với bản vẽ thiết kế được gửi kèm. Quyết toán sẽ dựa trên khối lượng đo thực tế.

Báo giá trên có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày báo giá

Bảo hành sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày bàn giao

Trân trọng cảm ơn và hy vọng được phục vụ Quý khách hàng!

D5

Cửa đi 4 cánh mở trượt

Phụ kiện: Chốt âm tự sập có tay 

nắm, 4 bánh xe, đệm dẫn hướng, 

giảm chấn, chống va đập, chống 

nhấc

Hà Nội, ngày  01  tháng  01  năm 2018

KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN CÔNG TY CP XD VÀ KINH DOANH THT VIỆT NAM


